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TỔNG CỘNG 436.931

A NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 400.000

I DỰ ÁN HOÀN THÀNH 41.730

a Giao thông

1
Thảm bê tông nhựa đường Phú Phong đi Hầm Hô

(đoạn từ QL 19 đến Đền thờ Võ Văn Dũng)

TT Phú 

Phong, xã 

Tây Phú

2021-2022 1.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

2
Xây dựng điểm nút giao thông ngã tư Quang Trung - 

Hùng Vương; Nguyễn Huệ - Hầm Hô

TT Phú 

Phong
2021-2022 3.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

b Trƣờng học

1
Trường THCS Võ Xán. HM: Nhà lớp học 02 tầng,

16 phòng

TT Phú 

Phong
2021-2022 300

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

c Xây dựng dân dụng

1
Trụ sở HĐND và UBND xã Bình Thành, huyện Tây

Sơn

Xã Bình 

Thành
2020-2022 400

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Đvt: Triệu đồng

Phu lục số 12

DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƢ CÔNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày    tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện)

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng
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Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

2
Cải tạo, mở rộng Trụ sở HĐND và UBND xã Tây

Vinh, huyện Tây Sơn

Xã Tây 

Vinh
2020-2022 400

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

3 Xây dựng, tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ Văn Phong Xã Tây An 2021-2022 300

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

4
Sửa chữa Trụ sở làm việc Thanh tra huyện. HM: Sửa 

chữa nhà làm việc và Nhà vệ sinh

TT Phú 

Phong
2022 400

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

d Hạ tầng kỹ thuật

1
HT cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi, huyện Tây

Sơn

Xã Bình 

Nghi
2019-2021 300

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

2
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị phía Nam

QL 19

TT Phú 

Phong
2020-2022 25.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

3 Xây dựng cơ sở hạ tầng khu Soi Khánh, Soi Cát
TT Phú 

Phong
2018-2022 5.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

4
Khu dân cư tại xã Bình Nghi năm 2019. HM: Xây

dựng KDC thôn 2

Xã Bình 

Nghi
2020-2022 700

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện
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Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

5
Khu dân cư tại xã Tây Vinh năm 2019 (Xây dựng

khu dân cư Thôn An Vinh 1)

Xã Tây 

Vinh
2020-2021 1.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

e Quy hoạch

1
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Phú 

Hòa 

Xã Tây Phú 

và Tây 

Xuân

2021-2022 500
Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện

2 Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Phú An

Xã Tây 

Xuân và 

Bình Nghi

2021-2022 300
Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện

3
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Tây 

Bình

Xã Tây 

Bình
2021-2022 300

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện

4
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bình 

Hòa

Xã  Bình 

Hòa
2021-2022 200

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện

5
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bình 

Thành

Xã Bình 

Thành
2021-2022 400

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện

6
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bình 

Tường

Xã Bình 

Tường
2021-2022 450

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện

7
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Hòa 

Lạc

TT Phú 

Phong
2021-2022 100

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện

8
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc

song Kôn, Phú Phong

TT Phú 

Phong
2021-2022 500

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện
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Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

9

Lập đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch tỷ lệ

1/2000 trung tâm xã Tây Giang, huyện Tây Sơn đến

năm 2025 theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V

Xã Tây 

Giang
2021-2022 600

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện

10
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu du lịch Thác

Đổ, xã Vĩnh An
Xã Vĩnh An 2021-2022 100

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện

11
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chỉnh trang các khối

nội thị (khối 2, 3 4, 5)

TT Phú 

Phong
2022-2022 50

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện

12 Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Tây Sơn Cả huyện 2021-2022 200
Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện

13
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị

Tây Sơn tỉnh Bình Định đến năm 2035
Cả huyện 2021-2022 200

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện

14
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu khách sạn cao

cấp Phú Phong

TT Phú 

Phong
2022-2022 30

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện

II DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 156.981

a Giao thông

1

Tuyến đường giao thông kết nối khu du lịch Hầm

Hô đến khu du lịch Thác đổ, xã Vĩnh An, huyện Tây

Sơn

Xã Vĩnh An 2021-2023 2.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

2
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Đài kính Thiên

đến xã Vĩnh An
Xã Vĩnh An 2022-2023 5.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện
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Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

3
Nâng cấp, mở rộng đường Phan Đình Phùng (đoạn

từ đường Nguyễn Huệ đến đường Võ Xán)

TT Phú 

Phong
2022-2024 10.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

4
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tây Sơn đi Phù Cát

(đoạn từ Đập dâng Phú Phong - Cát Hiệp)

Phú Phong, 

Bình 

Thành, 

Bình Tân, 

Bình Thuận

2022-2024 15.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

5
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bảo tàng Quang

Trung đi Tháp Dương Long

Xã Bình 

Hòa, xã Tây 

Bình

2022-2025 10.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

6 Xây dựng đường từ Tây Vinh đi Nhơn Mỹ
Xã Tây 

Vinh
2022-2024 5.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

7

Nâng cấp, mở rộng đường nội thị, xã Tây Giang

(đoạn từ QL 19 đến khu tưởng niệm Nguyễn Sinh

Sắc)

Xã Tây 

Giang
2022-2024 3.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

8 BTXM tuyến từ nhà ông Ly đến hồ Thủy Dẻ
Xã Tây 

Xuân
2022-2023 62 UBND xã Tây Xuân

9 Từ nhà ông Đinh Sâu đến núi Min Lin Xã Vĩnh An 2022-2023 89 UBND xã Vĩnh An

b Thủy lợi 
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Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

1 Hệ thống mương tiêu đồng Bà Ha, Tây Vinh
Xã Tây 

Vinh
2022-2023 2.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

c Trƣờng học

1

Trường Mầm non Phú Phong: HM: Xây dựng 06

phòng học, 03 phòng bộ môn; khu hiệu bộ; tường

rào, cổng ngõ

TT Phú 

Phong
2022-2024 2.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

2
Trường THCS võ Xán. HM: Xây dựng 16 phòng

học, nhà tập thể theo và nhà bộ môn

TT Phú 

Phong
2022-2024 4.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

3
Trường THCS Bình Thành. HM: Nhà bộ môn 02

tầng 04 phòng

Xã Bình 

Thành
2022-2023 1.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

4
Trường TH Số 1 Bình Nghi; hạng mục: Xây dựng

06 phòng học và 04 phòng chức năng

Xã Bình 

Nghi
2022-2023 2.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

5
Trường Tiểu học số 02 Bình Nghi. HM: 04 phòng

chức năng và Khu hiệu bộ

Xã Bình 

Nghi
2022-2023 2.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

6
Trường THCS Mai Xuân Thưởng. HM: Nhà bộ môn

02 tầng 04 phòng

Xã Bình 

Tường
2022-2023 1.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện



7

1 2 3 4 5 6

Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

7
Trường Tiểu học Trần Quang Diệu. HM: Xây dựng

06 phòng học và Khu hiệu bộ

TT Phú 

Phong
2022-2024 1.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

8
Trường Tiểu học Tây An. HM: Xây 04 phòng chức

năng và Khu hiệu bộ
Xã Tây An 2022-2023 2.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

d Xây dựng dân dụng

1
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Bình Hòa,

huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Hòa
2022-2023 400

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

2
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh An,

huyện Tây Sơn
Xã Vĩnh An 2022-2023 400

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

3
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Bình Tân,

huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Tân
2022-2023 400

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

4
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Bình Thành

huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Thành
2022-2023 400

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

5
Trụ sở làm việc HĐND & UBND xã Vĩnh An,

huyện Tây Sơn
Xã Vĩnh An 2022-2023 1.870

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện
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Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

6
Trụ sở làm việc HĐND & UBND xã Bình Hòa,

huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Hòa
2022-2023 2.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

7 Trụ sở làm việc Công an xã Tây Thuận
Xã Tây 

Thuận
2022-2023 200

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

8 Trụ sở làm việc Công an xã Bình Thuận
Xã Bình 

Thuận
2022-2023 200

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

9 Trụ sở làm việc Công an xã Bình Thành
Xã Bình 

Thành
2022-2023 200

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

10 Sửa chữa Hội trường Trung tâm Chính trị huyện
TT Phú 

Phong
2022-2023 100

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

e Hạ tầng kỹ thuật 

1
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư tại xã Tây Thuận năm

2020

Xã Tây 

Thuận
2022-2024 5.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

2
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Phía Bắc đường Hùng

Vương

TT Phú 

Phong
2022-2026 10.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện
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Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

3
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Tây đường Đô

Đốc Long
Xã Tây Phú 2022-2026 20.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

4
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Đông đường vào

Hầm Hô

TT Phú 

Phong
2022-2026 4.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

5
Nâng cấp mở rộng hệ thống giao thông và thoát

nước Cụm Công nghiệp Phú An

Xã Tây 

Xuân
2022-2023 2.500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

6
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Đồng

Cây Keo

TT Phú 

Phong
2020-2024 3.500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

7 Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Phú An, xã Tây Xuân
Xã Tây 

Xuân
2022-2024 7.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

8
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Phú Thịnh, xã Tây

Phú
Xã Tây Phú 2022-2024 8.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

9
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Thành, xã Bình

Thành

Xã Bình 

Thành
2022-2026 1.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

10
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Bắc QL 19 thôn

2, xã Bình Nghi

Xã Bình 

Nghi
2022-2024 1.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện



10

1 2 3 4 5 6

Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

11
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Mỹ An, phía Nam QL

19B xã Tây Bình

Xã Tây 

Bình
2022-2024 1.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

12
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Bắc đường Đô

Đốc Bảo, thị trấn Phú Phong

TT Phú 

Phong
2022-2024 15.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

13 Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Khối Phú Xuân
TT Phú 

Phong
2022-2026 1.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

14 Chỉnh trang khuôn viên khách sạn Phú Phong cũ
TT Phú 

Phong
2022-2024 2.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

15 Xây dựng khu Nghĩa trang nhân dân xã Vĩnh An Xã Vĩnh An 2022-2024 500 UBND xã Vĩnh An

16
Khắc phục sạt lở núi Trang Dài, thôn Phú Lâm, xã

Tây Phú
Xã Tây Phú 2022-2023 50 UBND xã Tây Phú

f Công trình quy hoạch

1
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang Nhân dân

phía Bắc huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Thuận
2022-2023 200

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

2

Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ

lệ 1/500 Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành,

huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Thành
2022-2023 200

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện
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1 2 3 4 5 6

Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

3

Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ

lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình

Nghi, huyện Tây Sơn

Xã Bình 

Nghi
2022-2023 200

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện

4

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công

nghiệp Phú An (giai đoạn 1), xã Tây Xuân, huyện

Tây Sơn

Xã Tây 

Xuân
2022-2023 200

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện

5
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu liên

hiệp thể dục, thể thao đô thị Tây Sơn
Xã Tây Phú 2022-2023 200

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện

6
Đo đạc, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận

QSD đất thôn M6, xã Bình Tân

Xã Bình 

Tân
2019-2021 100

Phòng Tài nguyên và Môi

trường huyện

7
Đo đạc, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận

QSD đất ở xã Vĩnh An
Xã Vĩnh An 2021-2023 10

Phòng Tài nguyên và Môi

trường huyện

8 Lập quy hoạch sử dụng đất năm 2021 - 2030 Cả huyện 2021-2023 1.000
Phòng Tài nguyên và Môi

trường huyện

III DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI 126.289

a Giao thông

1
Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã

Tây Giang, huyện Tây Sơn

Xã Tây 

Giang
2023-2025 20.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

2 Cầu Bình Thành, huyện Tây Sơn
Xã Bình 

Thành
2023-2025 28.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện
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1 2 3 4 5 6

Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

3 Nâng cấp đường Nam Giang đi xã Vĩnh An
Tây Giang, 

Bình Tường
2023-2025 1.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

4
Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các

tuyến đường huyện, đường xã năm 2023
Cả huyện 2023 400

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện

b Thủy lợi

1

Nạo vét sông Kôn đoạn từ đập dâng Phú Phong đến

khối Hòa Lạc, thị trấn Phú Phong; xã Tây Phú,

huyện Tây Sơn

Phú Phong, 

Tây Phú
2023-2024 2.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

2 Nâng cấp, sửa chữa kênh tưới làng Xà Tang Xã Vĩnh An 2023-2024 1.000 UBND xã Vĩnh An

c Trƣờng học

1
Trường TH số 1 Tây Giang; hạng mục: 06 phòng

học (điểm lẻ)

Xã Tây 

Giang
2023-2024 1.500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

2
Trường MN Bình Nghi; hạng mục: Xây dựng 04

phòng học

Xã Bình 

Nghi
2023-2024 2.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

3

Trường MN Bình Tường; hạng mục: Phòng giáo

dục thể chất + Tin/ngoại ngữ + Giáo dục nghệ thuật

và Khu hiệu bộ

Xã Bình 

Tường
2023-2024 2.800

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện
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1 2 3 4 5 6

Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

4 Trường TH Bình Hòa; hạng mục: Khu hiệu bộ 
Xã Bình 

Hòa
2023-2024 1.300

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

5
Trường Tiểu học Tây Xuân; hạng mục: 04 phòng

chức năng

Xã Tây 

Xuân
2023-2024 500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

6

Trường MN Tây Xuân; hạng mục: Xây dựng 04

phòng học (GD thể chất + Tin/ngoại ngữ + GD nghệ

thuật) 

Xã Tây 

Xuân
2023-2024 500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

7
Trường TH Bình Tân; hạng mục: Xây dựng 06

phòng học 2 tầng (điểm thôn Thuận Hòa)

Xã Bình 

Tân
2023-2024 1.500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

8

Trường MN Tây Giang; hạng mục: Xây dựng 02

phòng 2 tầng (GD thể chất + Tin/ngoại ngữ); khu

hiệu bộ

Xã Tây 

Giang
2023-2024 2.800

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

9
Trường Tiểu học Tây Thuận; hạng mục: 04 phòng

chức năng

Xã Tây 

Thuận
2023-2024 2.200

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

10
Trường TH số 02 Tây Giang; hạng mục: Xây dựng

04 phòng chức năng

Xã Tây 

Giang
2023-2024 2.200

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

11
Trường THCS Tây Giang; hạng mục: Xây dựng 08

phòng học 02 tầng

Xã Tây 

Giang
2023-2024 2.800

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện
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1 2 3 4 5 6

Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

12 Trường THCS Bình Tân; hạng mục: Khu hiệu bộ
Xã Bình 

Tân
2023-2024 1.300

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

13 Trường TH Tây Bình; hạng mục: Khu hiệu bộ
Xã Tây 

Bình
2023-2024 1.300

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

14

Trường MN Bình Hòa; hạng mục: Xây dựng 03

phòng học (GD thể chất + Tin/ngoại ngữ + GD nghệ

thuật)

Xã Bình 

Hòa
2023-2024 2.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

15
Trường TH Bình Tường; hạng mục: Xây dựng 06

phòng học 2 tầng 

Xã Bình 

Tường
2023-2024 1.500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

16
Trường THCS Tây Vinh; hạng mục: Khu hiệu bộ và

trường rào cổng ngõ

Xã Tây 

Vinh
2023-2024 1.700

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

d Dân dụng

1 Trụ sở Trung tâm Chính trị huyện Tây Sơn
TT Phú 

Phong
2023-2024 2.900

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

2 Trụ sở làm việc Công an xã Tây An Xã Tây An 2023-2024 300

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện
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1 2 3 4 5 6

Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

3 Trụ sở làm việc Công an xã Bình Tân
Xã Bình 

Tân
2023-2024 300

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

4 Trụ sở làm việc Công an xã Tây Vinh
Xã Tây 

Vinh
2023-2024 300

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

5 Trụ sở làm việc Công an xã Bình Tường
Xã Bình 

Tường
2023-2024 300

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

6 Trụ sở làm việc Công an xã Tây Giang
Xã Tây 

Giang
2023-2024 300

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

7 Trụ sở làm việc Công an xã Tây Bình
Xã Tây 

Bình
2023-2024 300

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

8 Trụ sở làm việc Công an xã Bình Nghi
Xã Bình 

Nghi
2023-2024 300

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

9 Xây dựng Nhà tang lễ của huyện
TT Phú 

Phong
2023-2024 100

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

10 Nhà quản trang Nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Tường
Xã Bình 

Tường
2023 100 UBND xã Bình Tường
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1 2 3 4 5 6

Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

11
Nhà quản trang Nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Phú (Tây

Phú - Tây Xuân)

Xã Tây 

Xuân
2023 100 UBND xã Tây Xuân

e Hạ tầng kỹ thuật

1 Khu liên hợp thể dục, thể thao đô thị Tây Sơn Xã Tây Phú 2023-2025 3.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

2
Nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sinh hoạt thị trấn

Phú Phong

TT Phú 

Phong
2023-2024 8.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

3
Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Tây Sơn

(công nghệ lò đốt)

Xã Tây 

Xuân
2023-2025 5.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

4
Chỉnh trang đô thị Phú Phong. HM: Quảng trường

trung tâm

TT Phú 

Phong
2023-2024 18.050

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

5 Nghĩa trang Nhân dân phía Bắc huyện Tây Sơn
Các xã phía 

Bắc
2023-2024 1.500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

6 Chỉnh trang khuôn viên Huyện ủy
TT Phú 

Phong
2023-2024 59

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

7 Hoàn chỉnh hạ tầng Cụm Công nghiệp Tây Xuân
Xã Tây 

Xuân
2023-2024 500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện
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1 2 3 4 5 6

Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

8 Hoàn chỉnh hạ tầng Cụm Công nghiệp Cầu 16
Xã Tây 

Thuận
2023-2024 500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

9 Hoàn chỉnh hạ tầng Cụm Công nghiệp  Hóc Bợm
Xã Bình 

Nghi
2023-2024 500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

10 Hoàn chỉnh hạ tầng Cụm Công nghiệp Phú An
Xã Tây 

Xuân
2023-2024 500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

11 Hoàn chỉnh hạ tầng Cụm Công nghiệp Rẫy Ông Thơ Xã Tây An 2023-2024 500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

12
Nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước nội thị, thị

trấn Phú Phong

TT Phú 

Phong
2023 400

Ban Quản lý Cấp và Thoát

nước huyện

f Quy hoạch

1
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương

mại dịch vụ Tây Xuân

Xã Tây 

Xuân
2023 - 2024 350

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

2
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị khối Hòa

Lạc

Thị trấn 

Phú Phong
2023 - 2024 300

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

3 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tây Giang
Xã Tây 

Giang
2023 - 2024 200

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện
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1 2 3 4 5 6

Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

4
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Chỉnh trang khu vực

tháp Dương Long

Xã Tây 

Bình
2023 - 2024 100

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

5
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu làng rau VietGap

Thuận Nghĩa

TT Phú 

Phong
2023 - 2024 200

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

6

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Sân gôn

(Golf) và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động

kinh doanh sân gôn, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn

Xã Tây Phú 2023 - 2024 500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

7 Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023 Cả huyện 2023 330
Phòng Tài nguyên và Môi

trường huyện

8

Lập hồ sơ đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ

địa chính do chuyển diện tích đất khác và đất trồng

lúa một vụ sang đất trồng lúa và đất trồng lúa 2 vụ

trong kỳ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030

Cả huyện 2023 200
Phòng Tài nguyên và Môi

trường huyện

IV CHƢA CÓ DANH MỤC CỤ THỂ 75.000

1
Hỗ trợ tiền sử dụng đất phát sinh trên địa bàn xã, thị

trấn của các khu dân cư do huyện làm chủ đầu tư
Cả huyện 38.000 Các xã, thị trấn

2 Hỗ trợ đường GTNT, kênh mương các xã, thị trấn Cả huyện 7.000 Các xã, thị trấn
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1 2 3 4 5 6

Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

3
Đối ứng Bồi thường GPMB các dự án tỉnh đầu tư

trên địa bàn huyện
Cả huyện 30.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

B

NGUỒN THU TIỀN THUÊ ĐẤT CHI BỒI

THƢỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI TÀI SẢN DO

GPMB XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƢỢC

KHẤU TRỪ VÀO TIỀN THUÊ ĐẤT HÀNG

NĂM

500

C
NGUỒN KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH, QUY

HOẠCH, CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ
22.000

1 Chỉnh trang vỉa hè đường Quang Trung
TT Phú 

Phong
2022-2023 1.150

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

2 Chỉnh trang vỉa hè đường Đống Đa
TT Phú 

Phong
2022-2023 1.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

3
Chỉnh trang vỉa hè, lát đá granit đường Nguyễn Sinh

Sắc

TT Phú 

Phong
2022-2023 1.500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

4 Chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn Huệ
TT Phú 

Phong
2022-2023 2.500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện
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1 2 3 4 5 6

Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

5
Chỉnh trang đô thị Phú Phong. HM: Quảng trường

trung tâm

TT Phú 

Phong
2023-2024 1.950

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

6
Duy tu, nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng

các khối nội thị

TT Phú 

Phong
2023-2024 4.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

7 Xây dựng Công viên Khu Đê bao Sông Kôn
TT Phú 

Phong
2022-2023 2.500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

8 Thảm BTN mặt đường Trần Hưng Đạo
TT Phú 

Phong
2022-2023 1.100

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

9 Thảm BTN mặt đường Lê Lợi
TT Phú 

Phong
2022-2023 3.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

10 Thảm BTN mặt đường Ngô Thời Nhậm
TT Phú 

Phong
2022-2023 400

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

11 Thảm BTN mặt đường Nguyễn Sinh Sắc
TT Phú 

Phong
2022-2023 200

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

12 Thảm BTN mặt đường Hai Bà Trưng
TT Phú 

Phong
2022-2023 500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện
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1 2 3 4 5 6

Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

13 Thảm BTN mặt đường Nguyễn Thị Hồng Bông
TT Phú 

Phong
2022-2023 250

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

14
Thảm BTN mặt đường ngang nối đường Trần

Quang Diệu và đường Võ Lai

TT Phú 

Phong
2022-2023 250

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

15
Nâng cấp, mở rộng và thảm nhựa đường Nguyễn

Thiếp

TT Phú 

Phong
2022-2023 1.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

16
Thảm bê tông nhựa đường vào Đền thờ Bùi Thị

Xuân (đoạn từ QL 19 đến đường Phan Đình Phùng)

TT Phú 

Phong
2022-2023 700

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

D NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH CÂN ĐỐI 11.130

1
Trường MN Bình Tường; Hạng mục: Xây dựng 10

phòng học

Xã Bình 

Tường
2022-2023 3.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

2
Sửa chữa các trường Trung học cơ sở, Tiểu học,

Mầm non trong huyện
Cả huyện 2022-2023 3.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

3
Trường MN Vĩnh An; Hạng mục: Xây dựng 03

phòng học; Khu hiệu bộ; Bếp ăn 1 chiều
Xã Vĩnh An 2022-2023 500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện
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1 2 3 4 5 6

Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

4

Trường TH Bình Tường. HM: Xây dựng 04 phòng

chức năng (điểm chính); Xây dựng 06 phòng học

(điểm Hòa Sơn)

Xã Bình 

Tường
2022-2023 2.500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

5
Trường TH số 1 Tây Giang. HM: Xây dựng 04

phòng chức năng

Xã Tây 

Giang
2022-2023 1.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

6
Trụ sở làm việc HĐND & UBND xã Vĩnh An,

huyện Tây Sơn
Xã Vĩnh An 2022-2023 1.130

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

E

NGUỒN SỰ NGHIỆP KINH TẾ HOÀN TRẢ

TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO KẾT LUẬN KIỂM

TOÁN NHÀ NƢỚC

2.301

1 Sửa chữa phòng khách Huyện ủy
TT Phú 

Phong
2023-2024 500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

2 Sửa chữa nhà làm việc các phòng, ban huyện
TT Phú 

Phong
2023-2024 500

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

3 Nhà quản trang Nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Thành
Xã Bình 

Thành
2022-2023 180 UBND xã Bình Thành

4 Nhà quản trang Nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Hòa
Xã Bình 

Hòa
2022-2023 180 UBND xã Bình Hòa
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1 2 3 4 5 6

Phân công đơn vị làm đại 

diện chủ đầu tƣ

Kế hoạch 

vốn đầu tƣ 

công năm 

2023

Thời gian 

khởi công, 

hoàn thành

STT Tên dự án
Địa điểm 

xây dựng

5 Chỉnh trang khuôn viên Huyện ủy
TT Phú 

Phong
2023-2024 941

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện

F
NGUỒN ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ

TẦNG
1.000

1 Nâng cấp đường Tây Vinh - Cát Hiệp

Tây Vinh, 

Tây An, 

Bình Thuận

2023-2025 1.000

Ban Quản lý dự án đầu tư xây

dựng và Phát triển quỹ đất

huyện


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-22T07:57:46+0700
	Tỉnh Bình Định
	Kèm theo văn bản số 8587/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn




